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(Đề thi gồm 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ I 
MÔN: KHTN 8
Thời gian: 90 phút
Ngày thi: 17/12/2024Mã đề thi 800



I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Phần 1. (4đ) Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (mỗi đáp án đúng được 0.25đ)
Câu 1. Nồng độ mol của dung dịch cho biết
	A. số gam dung môi có trong 100 gam dung dịch.
	B. số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
	C. số mol chất tan có trong một lít dung dịch.
	D. số mol chất tan có trong dung dịch.
Câu 2. Nồng độ phần trăm là gì?
	A. Là số mol chất đó tan có trong trong 1 lít dung dịch.
	B. Là số gam chất đó tan trong 1 lít nước.
	C. Là số gam chất đó  tan trong 100 gam dung dịch.
	D. Là số gam chất đó tan trong 100 gam nước.
Câu 3. Độ tan là gì?
	A. Là số gam chất đó tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định
	B. Là số gam chất đó tan trong 1 lít nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định
	C. Là số gam chất đó không tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa
	D. Là số gam chất đó tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch chưa bão hòa ở nhiệt độ xác định
Câu 4. Chọn đáp án đúng: Công thức tính hiệu suất phản ứng theo chất sản phẩm là


	A. 		B. 	


	C. 		D. 
Câu 5. Chất xúc tác là chất
	A. Làm tăng tốc độ phản ứng và không bị mất đi sau phản ứng
	B. Làm tăng tốc độ phản ứng và bị mất đi sau phản ứng
	C. Làm giảm tốc độ phản ứng và không bị mất đi sau phản ứng
	D. Làm giảm tốc độ phản ứng và bị mất đi sau phản ứng
Câu 6. Công thức đúng về tỉ khối của chất khí A đối với không khí là

	A. dA/kk = MA .29		B. 	

	C. 		D. dA/KK = mA . 29.
Câu 7. Số Avogadro và kí hiệu là
	A. 6,022.1023, AN		B. 6,022.10-23, AN	
	C. 6,022.1023, NA		D. 6,022.1024, NA
Câu 8. Thể tích 1 mol của hai chất khí bằng nhau nếu được đo ởTrang 01/03 - Môn thi KHTN 8 - Mã đề thi 800


	A. cùng nhiệt độ	
	B. cùng áp suất
	C. cùng nhiệt độ và khác áp suất	
	D. cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất
Câu 9. Xương trẻ nhỏ khi gãy thì mau liền hơn vì:
	A. Thành phần hữu cơ nhiều hơn vô cơ.	
	B. Thành phần hữu cơ ít hơn vô cơ.
	C. Chưa có thành phần vô cơ.	
	D. Chưa có thành phần hữu cơ.
[bookmark: _GoBack]Câu 10. Chất nào dưới đây bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá?
	A. Lipid.	B. Nước.      	C. Vitamin.           D. Chất khoáng.
Câu 11. Người mang nhóm máu AB có thể truyền máu cho người mang nhóm máu nào mà không xảy ra sự kết dính hồng cầu?
	A. Nhóm máu O		B. Nhóm máu AB	
	C. Nhóm máu A.		D. Nhóm máu B.
Câu 12. Vai trò lưu trữ, xử lí thông tin và dẫn truyền xung thần kinh là của hệ cơ quan nào?
	A. Hệ vận động.		B. Hệ tuần hoàn.	
	C. Hệ bài tiết.		D. Hệ thần kinh.
Câu 13. Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào:
	A. Trọng lượng riêng của chất lỏng và vật
	B. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
	C. Trọng lượng riêng và thể tích của vật
	D. Trọng lượng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
Câu 14. Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại vì:
	A. Việc hút mạnh đã làm bẹp hộp.
	B. Áp suất bên trong hộp tăng lên làm cho hộp bị biến dạng.
	C. Áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp.
	D. Khi hút mạnh làm yếu các thành hộp làm hộp bẹp đi.
Câu 15. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không do áp suất khí quyển gây ra?
	A. Một cốc đựng đầy nước được đậy bằng miếng bìa khi lộn ngược cốc thì nước không chảy ra ngoài.
	B. Con người có thể hít không khí vào phổi.
	C. Chúng ta khó rút chân ra khỏi bùn.
	D. Vật rơi từ trên cao xuống.
Câu 16. Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Ta có thể so sánh lực đẩy Archimedes tác dụng lên hai thỏi như sau:
	A. Thỏi nào nằm sâu hơn thì lực đẩy Archimedes tác dụng lên thỏi đó lớn hơn.
	B. Thép có trọng lượng riêng lớn hơn nhôm nên thỏi thép chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes lớn hơn.
	C. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes như nhau vì chúng cùng được nhúng trong nước như nhau.
	D. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes như nhau vì chúng chiếm thể tích trong nước như nhau. 
Phần 2. (3 điểm) Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d. (Một đáp án đúng được 0.25đ)Trang 02/03 - Môn thi KHTN 8 - Mã đề thi 800


Câu 17 (1 điểm): Tốc độ của phản ứng hoá học phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ, nồng độ, diện tích bề mặt tiếp xúc của các chất tham gia phản ứng,...
a) Tốc độ của phản ứng càng nhanh khi diện tích tiếp xúc càng lớn.
b) Nồng độ các chất càng cao, tốc độ phản ứng càng chậm.
c) Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng đồng thời làm thay đỏi cả lượng và chất sau phản ứng.
d) Khi tăng nhiệt độ, phản ứng diễn ra với tốc độ nhanh hơn
Câu 18 (1 điểm): Hệ tuần hoàn là hệ cơ quan có chức năng tuần hoàn máu trong cơ thể. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng, oxygen, carbon dioxide, hormone, tế bào máu ra và vào các tế bào trong cơ thể để nuôi dưỡng nó và giúp chống lại bệnh tật, ổn định nhiệt độ cơ thể và độ pH, và để duy trì cân bằng nội môi. Bên cạnh đó, hệ tuần hoàn tiếp nhận sản phẩm phân huỷ (chất thải, CO2,..) do tế bào thải ra qua nước mô rồi theo máu đến các cơ quan bài tiết để thải ra ngoài.
a) Tế bào máu gồm 3 loại: hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. 
b) Hệ tuần hoàn bao gồm tim và hệ mạch máu (động mạch, tĩnh mạch), hoạt động, phối hợp nhịp nhàng giúp vận chuyển máu đi khắp cơ thể. 
c) Khi bị rắn cắn, nọc độc của rắn là kháng nguyên. 
d) Ở động mạch, khi bị tổn thương máu chảy ít, chậm.
Câu 19 (1 điểm): Minh có hai viên bi cùng thể tích: một viên bi bằng sắt có khối lượng riêng là 7800kg/m3; một viên bi bằng chì có khối lượng riêng là 11300kg/m3.
a) Số 7800kg/m3 có nghĩa là 1m3 sắt nguyên chất có khối lượng là 7800kg
b) Số 11300kg/m3 có nghìa là 1kg chì nguyên chất có thể tích là 11300m3
c) Viên bi bằng chì nhẹ hơn viên bi sắt do trọng lượng riêng của viên bi sắt nhỏ hơn trọng lượng riêng của viên bi chì
d) Viên bi bằng sắt nhẹ hơn viên bi bằng chì do trọng lượng riêng của viên bi sắt nhỏ hơn trọng lượng riêng của viên bi chì
II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 20 (2 điểm):  Hòa tan hoàn toàn một lá Iron vào dung dịch hydrochloric acid (HCl) 2M,  sau phản ứng thu được muối Iron chloride và 9,916 lít khí Hydrogen.
a) Viết phương trình phản ứng.
b) Tính thể tích dung dịch hydrochloric acid đã dung.
c) Tính khối lượng Iron chloride sinh ra sau phản ứng.
d) Nếu hiệu suất của phản ứng là H = 80%. Hãy tính khối lượng hydrochloric acid tham gia và khối lượng Iron ban đầu.
Câu 21 (0,5 điểm):
a. Vẽ sơ đồ truyền máu?
b. Em hãy giải thích vì sao Prôtêin trong thức ăn bị dịch vị phân hủy nhưng Prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày lại không bị phân hủy?
Câu 22 (0,5 điểm): Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ 4,8N. Khi vật chìm trong nước, lực kế chỉ 3,6N. Biết trọng lượng riêng của nước là 104N/m3. Bỏ qua lực đẩy Ác-si-mét của không khí.
a) Tính lực đẩy Archimedes tác dụng vào vật?
b) Tính thể tích của vật?
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(Đề thi gồm 04 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ I 
MÔN: KHTN 8
Thời gian: 90 phút
Ngày thi: 17/12/2024Mã đề thi 801



I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Phần 1. (4đ) Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (mỗi đáp án đúng được 0.25đ)
Câu 1. Chọn đáp án đúng: Công thức tính hiệu suất phản ứng theo chất sản phẩm là


	A. 		B. 	


	C. 		D. 
Câu 2. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không do áp suất khí quyển gây ra?
	A. Con người có thể hít không khí vào phổi.
	B. Vật rơi từ trên cao xuống.
	C. Một cốc đựng đầy nước được đậy bằng miếng bìa khi lộn ngược cốc thì nước không chảy ra ngoài.
	D. Chúng ta khó rút chân ra khỏi bùn.
Câu 3. Chất xúc tác là chất
	A. Làm giảm tốc độ phản ứng và bị mất đi sau phản ứng
	B. Làm tăng tốc độ phản ứng và bị mất đi sau phản ứng
	C. Làm tăng tốc độ phản ứng và không bị mất đi sau phản ứng
	D. Làm giảm tốc độ phản ứng và không bị mất đi sau phản ứng
Câu 4. Độ tan là gì?
	A. Là số gam chất đó tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch chưa bão hòa ở nhiệt độ xác định
	B. Là số gam chất đó tan trong 1 lít nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định
	C. Là số gam chất đó không tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa
	D. Là số gam chất đó tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định
Câu 5. Công thức đúng về tỉ khối của chất khí A đối với không khí là

	A. 		B. dA/kk = MA .29	

	C. 		D. dA/KK = mA . 29.
Câu 6. Xương trẻ nhỏ khi gãy thì mau liền hơn vì:
	A. Thành phần hữu cơ nhiều hơn vô cơ.	
	B. Thành phần hữu cơ ít hơn vô cơ.
	C. Chưa có thành phần hữu cơ.	
	D. Chưa có thành phần vô cơ.
Câu 7. Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại vì:
	A. Áp suất bên trong hộp tăng lên làm cho hộp bị biến dạng. Trang 01/03 - Môn thi KHTN 8 - Mã đề thi 801


	B. Việc hút mạnh đã làm bẹp hộp.
	C. Áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp.
	D. Khi hút mạnh làm yếu các thành hộp làm hộp bẹp đi.
Câu 8. Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Ta có thể so sánh lực đẩy Archimedes tác dụng lên hai thỏi như sau:
	A. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes như nhau vì chúng cùng được nhúng trong nước như nhau.
	B. Thép có trọng lượng riêng lớn hơn nhôm nên thỏi thép chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes lớn hơn.
	C. Thỏi nào nằm sâu hơn thì lực đẩy Archimedes tác dụng lên thỏi đó lớn hơn.
	D. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes như nhau vì chúng chiếm thể tích trong nước như nhau.
Câu 9. Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào:
	A. Trọng lượng riêng và thể tích của vật
	B. Trọng lượng riêng của chất lỏng và vật
	C. Trọng lượng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
	D. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
Câu 10. Chất nào dưới đây bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá?
	A. Nước.	B. Chất khoáng.	C. Vitamin.	D. Lipid.
Câu 11. Số Avogadro và kí hiệu là
	A. 6,022.1024, NA		B. 6,022.1023, NA	
	C. 6,022.1023, AN		D. 6,022.10-23, AN
Câu 12. Nồng độ mol của dung dịch cho biết
	A. số mol chất tan có trong một lít dung dịch.
	B. số mol chất tan có trong dung dịch.
	C. số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
	D. số gam dung môi có trong 100 gam dung dịch.
Câu 13. Thể tích 1 mol của hai chất khí bằng nhau nếu được đo ở
	A. cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất	B. cùng nhiệt độ
	C. cùng nhiệt độ và khác áp suất	D. cùng áp suất
Câu 14. Người mang nhóm máu AB có thể truyền máu cho người mang nhóm máu nào mà không xảy ra sự kết dính hồng cầu?
	A. Nhóm máu A.		B. Nhóm máu AB	
	C. Nhóm máu O		D. Nhóm máu B.
Câu 15. Vai trò lưu trữ, xử lí thông tin và dẫn truyền xung thần kinh là của hệ cơ quan nào?
	A. Hệ bài tiết.		B. Hệ thần kinh.	
	C. Hệ tuần hoàn.		D. Hệ vận động.
Câu 16. Nồng độ phần trăm là gì?
	A. Là số gam chất đó tan trong 1 lít nước.
	B. Là số gam chất đó tan trong 100 gam nước.
	C. Là số gam chất đó  tan trong 100 gam dung dịch.
	D. Là số mol chất đó tan có trong trong 1 lít dung dịch.
Phần 2. (3 điểm) Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d. (Một đáp án đúng được 0.25đ)
Câu 17 (1 điểm): Tốc độ của phản ứng hoá học phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ, nồng độ, diện tích bề mặt tiếp xúc của các chất tham gia phản ứng,... Trang 02/03 - Môn thi KHTN 8 - Mã đề thi 801


a) Tốc độ của phản ứng càng nhanh khi diện tích tiếp xúc càng lớn.
b) Nồng độ các chất càng cao, tốc độ phản ứng càng chậm.
c) Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng đồng thời làm thay đỏi cả lượng và chất sau phản ứng.
d) Khi tăng nhiệt độ, phản ứng diễn ra với tốc độ nhanh hơn
Câu 18 (1 điểm): Hệ tuần hoàn là hệ cơ quan có chức năng tuần hoàn máu trong cơ thể. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng, oxygen, carbon dioxide, hormone, tế bào máu ra và vào các tế bào trong cơ thể để nuôi dưỡng nó và giúp chống lại bệnh tật, ổn định nhiệt độ cơ thể và độ pH, và để duy trì cân bằng nội môi. Bên cạnh đó, hệ tuần hoàn tiếp nhận sản phẩm phân huỷ (chất thải, CO2,..) do tế bào thải ra qua nước mô rồi theo máu đến các cơ quan bài tiết để thải ra ngoài.
a) Tế bào máu gồm 3 loại: hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. 
b) Hệ tuần hoàn bao gồm tim và hệ mạch máu (động mạch, tĩnh mạch), hoạt động, phối hợp nhịp nhàng giúp vận chuyển máu đi khắp cơ thể. 
c) Khi bị rắn cắn, nọc độc của rắn là kháng nguyên. 
d) Ở động mạch, khi bị tổn thương máu chảy ít, chậm.
Câu 19 (1 điểm): Minh có hai viên bi cùng thể tích: một viên bi bằng sắt có khối lượng riêng là 7800kg/m3; một viên bi bằng chì có khối lượng riêng là 11300kg/m3.
a) Số 7800kg/m3 có nghĩa là 1m3 sắt nguyên chất có khối lượng là 7800kg
b) Số 11300kg/m3 có nghìa là 1kg chì nguyên chất có thể tích là 11300m3
c) Viên bi bằng chì nhẹ hơn viên bi sắt do trọng lượng riêng của viên bi sắt nhỏ hơn trọng lượng riêng của viên bi chì
d) Viên bi bằng sắt nhẹ hơn viên bi bằng chì do trọng lượng riêng của viên bi sắt nhỏ hơn trọng lượng riêng của viên bi chì
II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 20 (2 điểm):  Hòa tan hoàn toàn một lá Iron vào dung dịch hydrochloric acid (HCl) 2M,  sau phản ứng thu được muối Iron chloride và 9,916 lít khí Hydrogen.
a) Viết phương trình phản ứng.
b) Tính thể tích dung dịch hydrochloric acid đã dung.
c) Tính khối lượng Iron chloride sinh ra sau phản ứng.
d) Nếu hiệu suất của phản ứng là H = 80%. Hãy tính khối lượng hydrochloric acid tham gia và khối lượng Iron ban đầu.
Câu 21 (0,5 điểm):
a) Vẽ sơ đồ truyền máu?
b) Em hãy giải thích vì sao Prôtêin trong thức ăn bị dịch vị phân hủy nhưng Prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày lại không bị phân hủy?
Câu 22 (0,5 điểm): Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ 4,8N. Khi vật chìm trong nước, lực kế chỉ 3,6N. Biết trọng lượng riêng của nước là 104N/m3. Bỏ qua lực đẩy Ác-si-mét của không khí.
a) Tính lực đẩy Archimedes tác dụng vào vật?
b) Tính thể tích của vật?
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Phần 1. (4đ) Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (mỗi đáp án đúng được 0.25đ)
Câu 1. Vai trò lưu trữ, xử lí thông tin và dẫn truyền xung thần kinh là của hệ cơ quan nào?
	A. Hệ vận động.		B. Hệ thần kinh.	
	C. Hệ tuần hoàn.		D. Hệ bài tiết.
Câu 2. Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Ta có thể so sánh lực đẩy Archimedes tác dụng lên hai thỏi như sau:
	A. Thép có trọng lượng riêng lớn hơn nhôm nên thỏi thép chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes lớn hơn.
	B. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes như nhau vì chúng chiếm thể tích trong nước như nhau.
	C. Thỏi nào nằm sâu hơn thì lực đẩy Archimedes tác dụng lên thỏi đó lớn hơn.
	D. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes như nhau vì chúng cùng được nhúng trong nước như nhau.
Câu 3. Người mang nhóm máu AB có thể truyền máu cho người mang nhóm máu nào mà không xảy ra sự kết dính hồng cầu?
	A. Nhóm máu AB		B. Nhóm máu O	
	C. Nhóm máu B.		D. Nhóm máu A.
Câu 4. Công thức đúng về tỉ khối của chất khí A đối với không khí là

	A. dA/kk = MA .29		B. 	

	C. dA/KK = mA . 29.		D. 
Câu 5. Chất nào dưới đây bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá?
	A. Chất khoáng.	B. Vitamin.	C. Lipid.	D. Nước.
Câu 6. Độ tan là gì?
	A. Là số gam chất đó tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch chưa bão hòa ở nhiệt độ xác định
	B. Là số gam chất đó không tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa
	C. Là số gam chất đó tan trong 1 lít nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định
	D. Là số gam chất đó tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định
Câu 7. Số Avogadro và kí hiệu là
	A. 6,022.1023, AN		B. 6,022.1024, NA	
	C. 6,022.10-23, AN		D. 6,022.1023, NA
Câu 8. Thể tích 1 mol của hai chất khí bằng nhau nếu được đo ở
	A. cùng nhiệt độ	
	B. cùng áp suất
	C. cùng nhiệt độ và khác áp suất	Trang 01/03 - Môn thi KHTN 8 - Mã đề thi 802


	D. cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất
Câu 9. Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại vì:
	A. Áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp.
	B. Việc hút mạnh đã làm bẹp hộp.
	C. Áp suất bên trong hộp tăng lên làm cho hộp bị biến dạng.
	D. Khi hút mạnh làm yếu các thành hộp làm hộp bẹp đi.
Câu 10. Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào:
	A. Trọng lượng riêng của chất lỏng và vật
	B. Trọng lượng riêng và thể tích của vật
	C. Trọng lượng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
	D. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
Câu 11. Nồng độ phần trăm là gì?
	A. Là số gam chất đó tan trong 1 lít nước.
	B. Là số mol chất đó tan có trong trong 1 lít dung dịch.
	C. Là số gam chất đó  tan trong 100 gam dung dịch.
	D. Là số gam chất đó tan trong 100 gam nước.
Câu 12. Chất xúc tác là chất
	A. Làm giảm tốc độ phản ứng và bị mất đi sau phản ứng
	B. Làm tăng tốc độ phản ứng và bị mất đi sau phản ứng
	C. Làm tăng tốc độ phản ứng và không bị mất đi sau phản ứng
	D. Làm giảm tốc độ phản ứng và không bị mất đi sau phản ứng
Câu 13. Nồng độ mol của dung dịch cho biết
	A. số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
	B. số mol chất tan có trong một lít dung dịch.
	C. số mol chất tan có trong dung dịch.
	D. số gam dung môi có trong 100 gam dung dịch.
Câu 14. Chọn đáp án đúng: Công thức tính hiệu suất phản ứng theo chất sản phẩm là


	A. 		B. 	


	C. 		D. 
Câu 15. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không do áp suất khí quyển gây ra?
	A. Vật rơi từ trên cao xuống.
	B. Chúng ta khó rút chân ra khỏi bùn.
	C. Con người có thể hít không khí vào phổi.
	D. Một cốc đựng đầy nước được đậy bằng miếng bìa khi lộn ngược cốc thì nước không chảy ra ngoài.
Câu 16. Xương trẻ nhỏ khi gãy thì mau liền hơn vì:
	A. Chưa có thành phần vô cơ.	
	B. Chưa có thành phần hữu cơ.
	C. Thành phần hữu cơ ít hơn vô cơ.	
	D. Thành phần hữu cơ nhiều hơn vô cơ.
Phần 2. (3 điểm) Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d. (Một đáp án đúng được 0.25đ)
Câu 17 (1 điểm): Tốc độ của phản ứng hoá học phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ, nồng độ, diện tích bề mặt tiếp xúc của các chất tham gia phản ứng,... Trang 02/03 - Môn thi KHTN 8 - Mã đề thi 802


a) Tốc độ của phản ứng càng nhanh khi diện tích tiếp xúc càng lớn.
b) Nồng độ các chất càng cao, tốc độ phản ứng càng chậm.
c) Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng đồng thời làm thay đỏi cả lượng và chất sau phản ứng.
d) Khi tăng nhiệt độ, phản ứng diễn ra với tốc độ nhanh hơn
Câu 18 (1 điểm): Hệ tuần hoàn là hệ cơ quan có chức năng tuần hoàn máu trong cơ thể. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng, oxygen, carbon dioxide, hormone, tế bào máu ra và vào các tế bào trong cơ thể để nuôi dưỡng nó và giúp chống lại bệnh tật, ổn định nhiệt độ cơ thể và độ pH, và để duy trì cân bằng nội môi. Bên cạnh đó, hệ tuần hoàn tiếp nhận sản phẩm phân huỷ (chất thải, CO2,..) do tế bào thải ra qua nước mô rồi theo máu đến các cơ quan bài tiết để thải ra ngoài.
a) Tế bào máu gồm 3 loại: hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. 
b) Hệ tuần hoàn bao gồm tim và hệ mạch máu (động mạch, tĩnh mạch), hoạt động, phối hợp nhịp nhàng giúp vận chuyển máu đi khắp cơ thể. 
c) Khi bị rắn cắn, nọc độc của rắn là kháng nguyên. 
d) Ở động mạch, khi bị tổn thương máu chảy ít, chậm.
Câu 19 (1 điểm):  Minh có hai viên bi cùng thể tích: một viên bi bằng sắt có khối lượng riêng là 7800kg/m3; một viên bi bằng chì có khối lượng riêng là 11300kg/m3.
a) Số 7800kg/m3 có nghĩa là 1m3 sắt nguyên chất có khối lượng là 7800kg
b) Số 11300kg/m3 có nghìa là 1kg chì nguyên chất có thể tích là 11300m3
c) Viên bi bằng chì nhẹ hơn viên bi sắt do trọng lượng riêng của viên bi sắt nhỏ hơn trọng lượng riêng của viên bi chì
d) Viên bi bằng sắt nhẹ hơn viên bi bằng chì do trọng lượng riêng của viên bi sắt nhỏ hơn trọng lượng riêng của viên bi chì
II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 20 (2 điểm):  Hòa tan hoàn toàn một lá Iron vào dung dịch hydrochloric acid (HCl) 2M,  sau phản ứng thu được muối Iron chloride và 9,916 lít khí Hydrogen.
a) Viết phương trình phản ứng.
b) Tính thể tích dung dịch hydrochloric acid đã dung.
c) Tính khối lượng Iron chloride sinh ra sau phản ứng.
d) Nếu hiệu suất của phản ứng là H = 80%. Hãy tính khối lượng hydrochloric acid tham gia và khối lượng Iron ban đầu.
Câu 21 (0,5 điểm):
a) Vẽ sơ đồ truyền máu?
b) Em hãy giải thích vì sao Prôtêin trong thức ăn bị dịch vị phân hủy nhưng Prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày lại không bị phân hủy?
Câu 22 (0,5 điểm): Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ 4,8N. Khi vật chìm trong nước, lực kế chỉ 3,6N. Biết trọng lượng riêng của nước là 104N/m3. Bỏ qua lực đẩy Ác-si-mét của không khí.
a) Tính lực đẩy Archimedes tác dụng vào vật?
b) Tính thể tích của vật? 
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Phần 1. (4đ) Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (mỗi đáp án đúng được 0.25đ)
Câu 1. Chất xúc tác là chất
	A. Làm giảm tốc độ phản ứng và bị mất đi sau phản ứng
	B. Làm tăng tốc độ phản ứng và bị mất đi sau phản ứng
	C. Làm giảm tốc độ phản ứng và không bị mất đi sau phản ứng
	D. Làm tăng tốc độ phản ứng và không bị mất đi sau phản ứng
Câu 2. Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Ta có thể so sánh lực đẩy Archimedes tác dụng lên hai thỏi như sau:
	A. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes như nhau vì chúng chiếm thể tích trong nước như nhau.
	B. Thỏi nào nằm sâu hơn thì lực đẩy Archimedes tác dụng lên thỏi đó lớn hơn.
	C. Thép có trọng lượng riêng lớn hơn nhôm nên thỏi thép chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes lớn hơn.
	D. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes như nhau vì chúng cùng được nhúng trong nước như nhau.
Câu 3. Vai trò lưu trữ, xử lí thông tin và dẫn truyền xung thần kinh là của hệ cơ quan nào?
	A. Hệ bài tiết.		B. Hệ vận động.	
	C. Hệ tuần hoàn.		D. Hệ thần kinh.
Câu 4. Chất nào dưới đây bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá?
	A. Lipid.	B. Chất khoáng.	C. Nước.                D. Vitamin.
Câu 5. Số Avogadro và kí hiệu là
	A. 6,022.1024, NA		B. 6,022.10-23, AN	
	C. 6,022.1023, NA		D. 6,022.1023, AN
Câu 6. Độ tan là gì?
	A. Là số gam chất đó tan trong 1 lít nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định
	B. Là số gam chất đó không tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa
	C. Là số gam chất đó tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch chưa bão hòa ở nhiệt độ xác định
	D. Là số gam chất đó tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định
Câu 7. Chọn đáp án đúng: Công thức tính hiệu suất phản ứng theo chất sản phẩm là


	A. 		B. 	
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Câu 8. Thể tích 1 mol của hai chất khí bằng nhau nếu được đo ở
	A. cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất	B. cùng nhiệt độ và khác áp suất
	C. cùng áp suất	D. cùng nhiệt độ
Câu 9. Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào:
	A. Trọng lượng riêng và thể tích của vật
	B. Trọng lượng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
	C. Trọng lượng riêng của chất lỏng và vật
	D. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
Câu 10. Nồng độ phần trăm là gì?
	A. Là số gam chất đó  tan trong 100 gam dung dịch.
	B. Là số mol chất đó tan có trong trong 1 lít dung dịch.
	C. Là số gam chất đó tan trong 100 gam nước.
	D. Là số gam chất đó tan trong 1 lít nước.
Câu 11. Xương trẻ nhỏ khi gãy thì mau liền hơn vì:
	A. Thành phần hữu cơ ít hơn vô cơ.	
	B. Thành phần hữu cơ nhiều hơn vô cơ.
	C. Chưa có thành phần vô cơ.	
	D. Chưa có thành phần hữu cơ.
Câu 12. Nồng độ mol của dung dịch cho biết
	A. số mol chất tan có trong dung dịch.
	B. số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
	C. số mol chất tan có trong một lít dung dịch.
	D. số gam dung môi có trong 100 gam dung dịch.
Câu 13. Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại vì:
	A. Khi hút mạnh làm yếu các thành hộp làm hộp bẹp đi.
	B. Áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp.
	C. Việc hút mạnh đã làm bẹp hộp.
	D. Áp suất bên trong hộp tăng lên làm cho hộp bị biến dạng.
Câu 14. Người mang nhóm máu AB có thể truyền máu cho người mang nhóm máu nào mà không xảy ra sự kết dính hồng cầu?
	A. Nhóm máu O		B. Nhóm máu AB	
	C. Nhóm máu B.		D. Nhóm máu A.
Câu 15. Công thức đúng về tỉ khối của chất khí A đối với không khí là

	A. dA/KK = mA . 29.		B. 	

	C. 		D. dA/kk = MA .29
Câu 16. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không do áp suất khí quyển gây ra?
	A. Chúng ta khó rút chân ra khỏi bùn. 
	B. Một cốc đựng đầy nước được đậy bằng miếng bìa khi lộn ngược cốc thì nước không chảy ra ngoài.
	C. Vật rơi từ trên cao xuống.
	D. Con người có thể hít không khí vào phổi.Trang 02/03 - Môn thi KHTN 8 - Mã đề thi 803


Phần 2. (3đ) Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d. (Một đáp án đúng được 0.25đ)
Câu 17 (1 điểm): Tốc độ của phản ứng hoá học phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ, nồng độ, diện tích bề mặt tiếp xúc của các chất tham gia phản ứng,...
a) Tốc độ của phản ứng càng nhanh khi diện tích tiếp xúc càng lớn.
b) Nồng độ các chất càng cao, tốc độ phản ứng càng chậm.
c) Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng đồng thời làm thay đỏi cả lượng và chất sau phản ứng.
d) Khi tăng nhiệt độ, phản ứng diễn ra với tốc độ nhanh hơn
Câu 18 (1 điểm): Hệ tuần hoàn là hệ cơ quan có chức năng tuần hoàn máu trong cơ thể. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng, oxygen, carbon dioxide, hormone, tế bào máu ra và vào các tế bào trong cơ thể để nuôi dưỡng nó và giúp chống lại bệnh tật, ổn định nhiệt độ cơ thể và độ pH, và để duy trì cân bằng nội môi. Bên cạnh đó, hệ tuần hoàn tiếp nhận sản phẩm phân huỷ (chất thải, CO2,..) do tế bào thải ra qua nước mô rồi theo máu đến các cơ quan bài tiết để thải ra ngoài.
a) Tế bào máu gồm 3 loại: hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. 
b) Hệ tuần hoàn bao gồm tim và hệ mạch máu (động mạch, tĩnh mạch), hoạt động, phối hợp nhịp nhàng giúp vận chuyển máu đi khắp cơ thể. 
c) Khi bị rắn cắn, nọc độc của rắn là kháng nguyên. 
d) Ở động mạch, khi bị tổn thương máu chảy ít, chậm.
Câu 19 (1 điểm): Minh có hai viên bi cùng thể tích: một viên bi bằng sắt có khối lượng riêng là 7800kg/m3; một viên bi bằng chì có khối lượng riêng là 11300kg/m3.
a) Số 7800kg/m3 có nghĩa là 1m3 sắt nguyên chất có khối lượng là 7800kg
b) Số 11300kg/m3 có nghìa là 1kg chì nguyên chất có thể tích là 11300m3
c) Viên bi bằng chì nhẹ hơn viên bi sắt do trọng lượng riêng của viên bi sắt nhỏ hơn trọng lượng riêng của viên bi chì
d) Viên bi bằng sắt nhẹ hơn viên bi bằng chì do trọng lượng riêng của viên bi sắt nhỏ hơn trọng lượng riêng của viên bi chì
II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 20 (2 điểm):  Hòa tan hoàn toàn một lá Iron vào dung dịch hydrochloric acid (HCl) 2M,  sau phản ứng thu được muối Iron chloride và 9,916 lít khí Hydrogen.
a) Viết phương trình phản ứng.
b) Tính thể tích dung dịch hydrochloric acid đã dung.
c) Tính khối lượng Iron chloride sinh ra sau phản ứng.
d) Nếu hiệu suất của phản ứng là H = 80%. Hãy tính khối lượng hydrochloric acid tham gia và khối lượng Iron ban đầu.
Câu 21 (0,5 điểm):
a) Vẽ sơ đồ truyền máu?
b) Em hãy giải thích vì sao Prôtêin trong thức ăn bị dịch vị phân hủy nhưng Prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày lại không bị phân hủy?
Câu 22 (0,5 điểm): Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ 4,8N. Khi vật chìm trong nước, lực kế chỉ 3,6N. Biết trọng lượng riêng của nước là 104N/m3. Bỏ qua lực đẩy Ác-si-mét của không khí.
a) Tính lực đẩy Archimedes tác dụng vào vật?
b) Tính thể tích của vật? 
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Phần 1. (4đ) Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (mỗi đáp án đúng được 0.25đ)
Câu 1. Công thức đúng về tỉ khối của chất khí A đối với không khí là


	A. 		B. 	
	C. dA/kk = MA .29		D. dA/KK = mA . 29.
Câu 2. Thể tích 1 mol của hai chất khí bằng nhau nếu được đo ở
	A. cùng áp suất	B. cùng nhiệt độ và khác áp suất
	C. cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất	D. cùng nhiệt độ
Câu 3. Số Avogadro và kí hiệu là
	A. 6,022.10-23, AN		B. 6,022.1024, NA	
	C. 6,022.1023, AN		D. 6,022.1023, NA
Câu 4. Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Ta có thể so sánh lực đẩy Archimedes tác dụng lên hai thỏi như sau:
	A. Thép có trọng lượng riêng lớn hơn nhôm nên thỏi thép chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes lớn hơn.
	B. Thỏi nào nằm sâu hơn thì lực đẩy Archimedes tác dụng lên thỏi đó lớn hơn.
	C. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes như nhau vì chúng cùng được nhúng trong nước như nhau.
	D. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes như nhau vì chúng chiếm thể tích trong nước như nhau.
Câu 5. Chất xúc tác là chất
	A. Làm tăng tốc độ phản ứng và bị mất đi sau phản ứng
	B. Làm giảm tốc độ phản ứng và không bị mất đi sau phản ứng
	C. Làm giảm tốc độ phản ứng và bị mất đi sau phản ứng
	D. Làm tăng tốc độ phản ứng và không bị mất đi sau phản ứng
Câu 6. Chất nào dưới đây bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá?
	A. Chất khoáng.	B. Nước.	C. Vitamin.	D. Lipid.
Câu 7. Nồng độ mol của dung dịch cho biết
	A. số mol chất tan có trong dung dịch.
	B. số gam dung môi có trong 100 gam dung dịch.
	C. số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
	D. số mol chất tan có trong một lít dung dịch.
Câu 8. Độ tan là gì?
	A. Là số gam chất đó tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định
	B. Là số gam chất đó tan trong 1 lít nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định
	C. Là số gam chất đó không tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòaTrang 01/03 - Môn thi KHTN 8 - Mã đề thi 804


	D. Là số gam chất đó tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch chưa bão hòa ở nhiệt độ xác định
Câu 9. Xương trẻ nhỏ khi gãy thì mau liền hơn vì:
	A. Chưa có thành phần hữu cơ.	B. Chưa có thành phần vô cơ.
	C. Thành phần hữu cơ nhiều hơn vô cơ.	D. Thành phần hữu cơ ít hơn vô cơ.
Câu 10. Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại vì:
	A. Áp suất bên trong hộp tăng lên làm cho hộp bị biến dạng.
	B. Áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp.
	C. Khi hút mạnh làm yếu các thành hộp làm hộp bẹp đi.
	D. Việc hút mạnh đã làm bẹp hộp.
Câu 11. Nồng độ phần trăm là gì?
	A. Là số mol chất đó tan có trong trong 1 lít dung dịch.
	B. Là số gam chất đó tan trong 100 gam nước.
	C. Là số gam chất đó tan trong 1 lít nước.
	D. Là số gam chất đó  tan trong 100 gam dung dịch.
Câu 12. Vai trò lưu trữ, xử lí thông tin và dẫn truyền xung thần kinh là của hệ cơ quan nào?
	A. Hệ vận động.		B. Hệ thần kinh.	
	C. Hệ bài tiết.		D. Hệ tuần hoàn.
Câu 13. Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào:
	A. Trọng lượng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
	B. Trọng lượng riêng và thể tích của vật
	C. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
	D. Trọng lượng riêng của chất lỏng và vật
Câu 14. Chọn đáp án đúng: Công thức tính hiệu suất phản ứng theo chất sản phẩm là


	A. 		B. 	


	C. 		D. 
Câu 15. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không do áp suất khí quyển gây ra?
	A. Một cốc đựng đầy nước được đậy bằng miếng bìa khi lộn ngược cốc thì nước không chảy ra ngoài.
	B. Con người có thể hít không khí vào phổi.
	C. Vật rơi từ trên cao xuống.
	D. Chúng ta khó rút chân ra khỏi bùn.
Câu 16. Người mang nhóm máu AB có thể truyền máu cho người mang nhóm máu nào mà không xảy ra sự kết dính hồng cầu?
	A. Nhóm máu O		B. Nhóm máu AB	
	C. Nhóm máu A.		D. Nhóm máu B.
Phần 2. (3đ) Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d. (Một đáp án đúng được 0.25đ)
Câu 17 (1 điểm): Tốc độ của phản ứng hoá học phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ, nồng độ, diện tích bề mặt tiếp xúc của các chất tham gia phản ứng,...
a) Tốc độ của phản ứng càng nhanh khi diện tích tiếp xúc càng lớn.
b) Nồng độ các chất càng cao, tốc độ phản ứng càng chậm. Trang 02/03 - Môn thi KHTN 8 - Mã đề thi 804


c) Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng đồng thời làm thay đỏi cả lượng và chất sau phản ứng.
d) Khi tăng nhiệt độ, phản ứng diễn ra với tốc độ nhanh hơn
Câu 18 (1 điểm):: Hệ tuần hoàn là hệ cơ quan có chức năng tuần hoàn máu trong cơ thể. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng, oxygen, carbon dioxide, hormone, tế bào máu ra và vào các tế bào trong cơ thể để nuôi dưỡng nó và giúp chống lại bệnh tật, ổn định nhiệt độ cơ thể và độ pH, và để duy trì cân bằng nội môi. Bên cạnh đó, hệ tuần hoàn tiếp nhận sản phẩm phân huỷ (chất thải, CO2,..) do tế bào thải ra qua nước mô rồi theo máu đến các cơ quan bài tiết để thải ra ngoài.
a) Tế bào máu gồm 3 loại: hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. 
b) Hệ tuần hoàn bao gồm tim và hệ mạch máu (động mạch, tĩnh mạch), hoạt động, phối hợp nhịp nhàng giúp vận chuyển máu đi khắp cơ thể. 
c) Khi bị rắn cắn, nọc độc của rắn là kháng nguyên. 
d) Ở động mạch, khi bị tổn thương máu chảy ít, chậm.
Câu 19 (1 điểm):: Minh có hai viên bi cùng thể tích: một viên bi bằng sắt có khối lượng riêng là 7800kg/m3; một viên bi bằng chì có khối lượng riêng là 11300kg/m3.
a) Số 7800kg/m3 có nghĩa là 1m3 sắt nguyên chất có khối lượng là 7800kg
b) Số 11300kg/m3 có nghìa là 1kg chì nguyên chất có thể tích là 11300m3
c) Viên bi bằng chì nhẹ hơn viên bi sắt do trọng lượng riêng của viên bi sắt nhỏ hơn trọng lượng riêng của viên bi chì
d) Viên bi bằng sắt nhẹ hơn viên bi bằng chì do trọng lượng riêng của viên bi sắt nhỏ hơn trọng lượng riêng của viên bi chì
II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 20 (2 điểm):  Hòa tan hoàn toàn một lá Iron vào dung dịch hydrochloric acid (HCl) 2M,  sau phản ứng thu được muối Iron chloride và 9,916 lít khí Hydrogen.
a) Viết phương trình phản ứng.
b) Tính thể tích dung dịch hydrochloric acid đã dung.
c) Tính khối lượng Iron chloride sinh ra sau phản ứng.
d) Nếu hiệu suất của phản ứng là H = 80%. Hãy tính khối lượng hydrochloric acid tham gia và khối lượng Iron ban đầu.
Câu 21 (0,5 điểm):
a) Vẽ sơ đồ truyền máu?
b) Em hãy giải thích vì sao Prôtêin trong thức ăn bị dịch vị phân hủy nhưng Prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày lại không bị phân hủy?
Câu 22 (0,5 điểm): Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ 4,8N. Khi vật chìm trong nước, lực kế chỉ 3,6N. Biết trọng lượng riêng của nước là 104N/m3. Bỏ qua lực đẩy Ác-si-mét của không khí.
a) Tính lực đẩy Archimedes tác dụng vào vật?
b) Tính thể tích của vật? 
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